
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Cénota Whitening Night Cream Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Căn hộ W10308, toà W1 Vinhomes West Point, lô đất HH 
đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 8870/21/CBMP-HN

2 Tuấn Hưng Boss Wax Công ty TNHH đầu tư và phát triển 
Khánh Anh

256 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 06, quận 03, thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 8871/21/CBMP-HN

3 Dr.Gabun Diamond Smile Công ty cổ phần tập đoàn Civin Tầng 6, số 6, đường Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 8872/21/CBMP-HN

4 Gốc Việt Nước hoa khô Công ty TNHH Levuce Số 55, Nguyễn Sơn, khối 8, phường Trung Đô, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 8873/21/CBMP-HN

5 Cénota Whitening Face Cream Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Căn hộ W10308, toà W1 Vinhomes West Point, lô đất HH 
đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 8875/21/CBMP-HN

6 Heracos Revive Exfoliator Công ty TNHH Organic DTL Việt 
Nam

Thôn Đồi Chè, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 8971/21/CBMP-HN

7 Heracos Revive Makeup 
Remover

Công ty TNHH Organic DTL Việt 
Nam

Thôn Đồi Chè, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 8972/21/CBMP-HN

8 C'vin Diamond Acne Công ty cổ phần tập đoàn Civin Tầng 6, só 6, đường Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 8985/21/CBMP-HN

9 Gel Hoàng Việt Công ty TNHH thương mại Dược 
phẩm Hoàng Việt

Số nhà 255, tổ 9, khu giãn dân Văn Quán, đường Chiến 
Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 9055/21/CBMP-HN

10 C'Vin Diamond Sunscreen Công ty cổ phần tập đoàn Civin Tầng 6, số 6, đường Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 9095/21/CBMP-HN

11 C'Vin Diamond Toner Công ty cổ phần tập đoàn Civin Tầng 6, số 6, đường Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 9096/21/CBMP-HN

12 U'Shi Moisture Toner Công ty cổ phần thương mại AV Số 106/2 - A2 Lạc Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 9213/21/CBMP-HN

13 U'Shi Peeling Gel Công ty cổ phần thương mại AV Số 106/2 - A2 Lạc Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 9214/21/CBMP-HN

14 Morena Sun Solution Công ty TNHH mỹ phẩm Huyền Phi Tầng 7, số 68 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 9789/21/CBMP-HN

15 Kaley Cosmetic Sun Shield Công ty TNHH đầu tư thương mại 
và dịch vụ Kaley Cosmetic

Số 10E1, ngõ 6, Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 9854/21/CBMP-HN

16 Kaley Cosmetic Aloe Foam Cleanser Công ty TNHH đầu tư thương mại 
và dịch vụ Kaley Cosmetic

Số 10E1, ngõ 6, Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 9855/21/CBMP-HN

17 Kaley Cosmetic Almond Exfoliating Công ty TNHH đầu tư thương mại 
và dịch vụ Kaley Cosmetic

Số 10E1, ngõ 6, Nguyễn Văn Trỗi, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 9856/21/CBMP-HN

18 Drlamy Sun Milk Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 
Lamy Việt Nam

Số 361/2 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 9857/21/CBMP-HN

19 CTH Beauty Night Cream Restore 
Skin 

Công ty TNHH thương mại Cường 
Thương

Số nhà 261, đường Trần Phú, khu phố Đình, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 11291/21/CBMP-HN

20 CTH Beauty Deep Clean Make-up 
Remover

Công ty TNHH thương mại Cường 
Thương

Số nhà 261, đường Trần Phú, khu phố Đình, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 11292/21/CBMP-HN

21  Remove Death Cell Công ty TNHH thương mại Cường 
Thương

Số nhà 261, đường Trần Phú, khu phố Đình, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 11293/21/CBMP-HN

22 CTH Beauty Mild & Deep Cleanser Công ty TNHH thương mại Cường 
Thương

Số nhà 261, đường Trần Phú, khu phố Đình, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 11294/21/CBMP-HN

23 CTH Beauty Day Cream Sunscreen Công ty TNHH thương mại Cường 
Thương

Số nhà 261, đường Trần Phú, khu phố Đình, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 11295/21/CBMP-HN
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24 CTH Beauty Toner Moisturizing Công ty TNHH thương mại Cường 
Thương

Số nhà 261, đường Trần Phú, khu phố Đình, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 11296/21/CBMP-HN

25 Cénota Bọt vệ sinh cho nam 
mát lạnh

Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 11, tháp C 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 11542/21/CBMP-HN

26 Cénota Bọt vệ sinh cho nam 
làm sạch

Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Căn hộ W10308, tòa W1 Vinhomes West Point, lô đất HH 
đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 11629/22/CBMP-HN

27 Simha Gel vệ sinh nam Công ty cổ phần Simha Việt Nam Số nhà 44, ngõ 48, phố Phúc Minh, tổ 7, phường Phúc Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 12454/22/CBMP-HN 

28 Gel dưỡng Bimbim Vip Công ty TNHH thương mại và dịch 
vụ Hoa Thành

Số 11 Ngõ 24 đường Xuân Đỉnh, tổ dân phố số 4, phường 
Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 12475/22/CBMP-HN

29 Bimbim Vip Công ty TNHH thương mại và dịch 
vụ Hoa Thành

Số 11 Ngõ 24 đường Xuân Đỉnh, tổ dân phố số 4, phường 
Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 12542/22/CBMP-HN

30 Hana Fresh Green Công ty TNHH Medina Pharma 
Việt Nam

Số nhà 25, ngách 1 ngõ 45 Đồng Me, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 12609/22/CBMP-HN

31 Hana Cosmetic Hana Lady Công ty TNHH Medina Pharma 
Việt Nam

Số nhà 25, ngách 1 ngõ 45 Đồng Me, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 12828/22/CBMP-HN

32 Cenota Pink Essence Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 11, tháp C 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 12881/22/CBMP-HN

33 Cenota Feminine Wash Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 11, tháp C 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 12882/22/CBMP-HN

34 Cenota Hair Dye Shampoo Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 11, tháp C 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 13100/22/CBMP-HN

35 CT CTH Beauty 
Revitalizing Skin Collagen Recovery Công ty TNHH thương mại Cường 

Thương
Số nhà 261, đường Trần Phú, khu phố Đình, Phường Đình 

Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 

Vincos Việt Nam
Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 13208/22/CBMP-HN

36 Camellia Gel vệ sinh vùng kín Công ty TNHH sản xuất & thương 
mại Labcos Việt Nam

Tổ 4, phố Phan Bội Châu, phường Phan Đình Phùng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 13275/22/CBMP-HN

37 Camellia Freshening Spray Công ty TNHH sản xuất & thương 
mại Labcos Việt Nam

Tổ 4, phố Phan Bội Châu, phường Phan Đình Phùng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 13276/22/CBMP-HN

38 Cenota Detox Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 11, tháp C 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 13532/22/CBMP-HN

39 Cenota Serum White Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 11, tháp C 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 13533/22/CBMP-HN

40 Queen Love Công ty TNHH Cộng đồng Việt 
Group

Số 17 Cửu Việt 1, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 13534/22/CBMP-HN

41 VDVsport Công ty TNHH thương mại và du 
lịch Ono Retail

Số 3, Ngách 23, Ngõ 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 14475/22/CBMP-HN

42 Cenota Shine Smile Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 11, tháp C 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 14565/22/CBMP-HN

43 Hydia True Man Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược 
mỹ phẩm quốc tế Hydia

Số 66 , đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15327/23/CBMP-HN

44 Hydia Sexy Care Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược 
mỹ phẩm quốc tế Hydia

Số 66 , đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15328/23/CBMP-HN

45 Hydia Sữa tắm hương nước 
hoa 3 in 1

Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược 
mỹ phẩm quốc tế Hydia

Số 66 , đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15329/23/CBMP-HN

46 Hydia Whitening Perfume 
Spray Skin

Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược 
mỹ phẩm quốc tế Hydia

Số 66 , đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15330/23/CBMP-HN

47 Hydia Tinh dầu thơm vùng kín Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược 
mỹ phẩm quốc tế Hydia

Số 66 , đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố 
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15332/23/CBMP-HN

48 Bio+ The Perfect Body 
Lotion

Công ty TNHH Mai Đào - Mada 
Spa & Cosmetic

Thôn Phụng Tường 1, Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Tỉnh 
Phú Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15453/23/CBMP-HN
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49 Bio+ Armpit Serum Bio+ Công ty TNHH Mai Đào - Mada 
Spa & Cosmetic

Thôn Phụng Tường 1, Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Tỉnh 
Phú Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15454/23/CBMP-HN

50 Bio+ Hair Removal Cream Công ty TNHH Mai Đào - Mada 
Spa & Cosmetic

Thôn Phụng Tường 1, Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Tỉnh 
Phú Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15455/23/CBMP-HN

51 Y.HA Armpit Serum Y.HA Công ty TNHH Mai Đào - Mada 
Spa & Cosmetic

Thôn Phụng Tường 1, Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Tỉnh 
Phú Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15456/23/CBMP-HN

52 May Pink Cream Công ty TNHH thương mại dịch vụ 
mỹ phảm Phương Huyền

31G Bùi Hữu Diên, Khu phố 3, Phường An Lạc A, Quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15740/23/CBMP-HN

53 Veeni Berberry For Him Men's 
Secret Love Công ty TNHH Veeni Việt Nam LK 15 - VT 29 Khu Nhà Ở Xa La, Phường Phúc La, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 

Vincos Việt Nam
Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 15956/23/CBMP-HN

54 Veeni Giò Men's Secret Love Công ty TNHH Veeni Việt Nam LK 15 - VT 29 Khu Nhà Ở Xa La, Phường Phúc La, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15957/23/CBMP-HN

55 Veeni Men Care 3 in one Công ty TNHH Veeni Việt Nam LK 15 - VT 29 Khu Nhà Ở Xa La, Phường Phúc La, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15958/23/CBMP-HN

56 Boyme Otis Man Hộ kinh doanh Lê Thị Thu Hường Số nhà 16A, ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15997/23/CBMP-HN

57 Boyme Sexy Hero Hộ kinh doanh Lê Thị Thu Hường Số nhà 16A, ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 15998/23/CBMP-HN

58 Veeni Santal 33 Men's Secret 
Love Công ty TNHH Veeni Việt Nam LK 15 - VT 29 Khu Nhà Ở Xa La, Phường Phúc La, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 

Vincos Việt Nam
Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 16176/23/CBMP-HN

59 May Baby Pink
Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ mỹ phẩm 

Phương Huyền

 31G Bùi Hữu Diên, Khu phố 3, Phường An Lạc A, Quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16201/23/CBMP-HN

60 CTH Beauty Lady Perfume Công ty TNHH thương mại Cường 
Thương

Số nhà 261, đường Trần Phú, khu phố Đình, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16377/23/CBMP-HN

61 Kim Đinh Beauty Pink Cream Hộ kinh doanh Kim Đinh Beauty 386/2 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16378/23/CBMP-HN

62 Groovy Onyx Công ty TNHH Vibra Ngõ Trại 4, thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hoà, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16387/23/CBMP-HN

63 Groovy Whisper Công ty TNHH Vibra Ngõ Trại 4, thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hoà, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16388/23/CBMP-HN

64 Groovy Phoenix Công ty TNHH Vibra Ngõ Trại 4, thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hoà, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16389/23/CBMP-HN

65 Groovy Mystic Công ty TNHH Vibra Ngõ Trại 4, thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hoà, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16390/23/CBMP-HN

66 Groovy Bọt vệ sinh nam Công ty TNHH Vibra Ngõ Trại 4, thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hoà, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16391/23/CBMP-HN

67 Maderma+ Acne Ampoule Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
Mada

Thôn Phụng Tường 1, Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Tỉnh 
Phú Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16404/23/CBMP-HN

68 YBH Armpit Perfume Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 
Sinh học YBH Quốc tế

Liền kề 24, Khu đô thị phía Tây, Thị Trấn Nam Sách, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16667/23/CBMP-HN

69 Groovy Nước hoa vùng kín Công ty TNHH Vibra Ngõ Trại 4, thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hoà, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16793/23/CBMP-HN

70 Faena Pink Like 18 Công ty TNHH thương mại đầu tư 
Hanh Thông

 Số 09 dãy A1, Khu TTA23 Bộ Công An, Tổ 08, Phường 
Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16838/23/CBMP-HN

71 Kunia Sime Công ty TNHH Kuny  Tổ dân phố Thanh Hoa, Phường Đồng Tiến, Thành phố 
Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16839/23/CBMP-HN

72 Kunia Pink Công ty TNHH Kuny  Tổ dân phố Thanh Hoa, Phường Đồng Tiến, Thành phố 
Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 16840/23/CBMP-HN
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73 Boyme Romantino Hộ kinh doanh Lê Thị Thu Hường Số nhà 16A, ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 17206/23/CBMP-HN

74 Yolady Fresh 4 You Công ty cổ phần phân phối Yolady 
Store

 Số 89 khu 1, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 17574/23/CBMP-HN

75 Yolady Love Spray Công ty cổ phần phân phối Yolady 
Store

 Số 89 khu 1, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 17575/23/CBMP-HN

76 Faena Face Cleanser Công ty TNHH thương mại đầu tư 
Hanh Thông

 Số 09 dãy A1, Khu TTA23 Bộ Công An, Tổ 08, Phường 
Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 17697/23/CBMP-HN

77 Boyme Sexy Man Hộ kinh doanh Lê Thị Thu Hường Số nhà 16A, ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 17977/23/CBMP-HN

78 Derma Luvita 3X Melasma Hộ kinh doanh Derma Luvita 28 Nại Hiên Đông 11, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 18039/23/CBMP-HN

79 Bio+ Whitening Cream Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
Mada

Thôn Phụng Tường 1, Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Tỉnh 
Phú Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 18230/23/CBMP-HN

80 SLC Aizo Armpit Spray Công ty Cổ phần Thương mại & 
dịch vụ Salico

 Số 77, Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 19714/24/CBMP-HN

81 Miniderm Hair Removal Cream Công ty TNHH GDT Korea
Số nhà 68, Khu LK13, Đường số 05, Khu phát triển nhà ở 
hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Xã Phú Xuân, Thành phố 

Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 19970/24/CBMP-HN

82 Miniderm Moisturizing & 
Smoothing Cream Công ty TNHH GDT Korea

Số nhà 68, Khu LK13, Đường số 05, Khu phát triển nhà ở 
hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Xã Phú Xuân, Thành phố 

Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 19971/24/CBMP-HN

83 M.E.M Vietnam White Cream Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh 
Thương mại Trí Việt

Số 6/32 Khúc Hạo, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 20322/24/CBMP-HN

84 M.E.M Vietnam Pink Cream Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh 
Thương mại Trí Việt

Số 6/32 Khúc Hạo, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 20323/24/CBMP-HN

85 Simdo Makeup Remover Công ty Cổ phần Tập đoàn phát 
triển thương mại Simdo

Số nhà 38, phố Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 20482/24/CBMP-HN

86 Simdo Facial Cleanser Công ty Cổ phần Tập đoàn phát 
triển thương mại Simdo

Số nhà 38, phố Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 20592/24/CBMP-HN

87 Simdo Sunscreen Công ty Cổ phần Tập đoàn phát 
triển thương mại Simdo

Số nhà 38, phố Hàng Buồm, Phường Hàng Buồm, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 20593/24/CBMP-HN

88 APA Cosmetics Secret Pink NBM Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Quân Thu

Số nhà 135, Tổ 7, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 20948/24/CBMP-HN

89 Hbskin Hbpink Công ty Cổ phần Dược hóa mỹ 
phẩm Hbskin Group

142 Võ Trứ, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 21200/24/CBMP-HN

90 APA Cosmetics Secret Pink TB Công ty TNHH Thương mại và dịch 
vụ Quân Thu

Số nhà 135, Tổ 7, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 21387/24/CBMP-HN

91 Mộc An Cung Mộc An Cung Công ty Cổ phần Phân phối Yolady 
Store

 Số 89 khu 1, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 21925/24/CBMP-HN

92 Dr.Biocell Sunscreen Plus Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm 
Thiên nhiên Mega Beauty

Số 14 ngõ 195/9 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 21967/24/CBMP-HN

93 Dr.Biocell Intimate Recovery Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm 
Thiên nhiên Mega Beauty

Số 14 ngõ 195/9 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 21968/24/CBMP-HN

94 Dr.Biocell Skin Renewal Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm 
Thiên nhiên Mega Beauty

Số 14 ngõ 195/9 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 21969/24/CBMP-HN

95 Dr.Biocell Ultra Pure Ampoule Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm 
Thiên nhiên Mega Beauty

Số 14 ngõ 195/9 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 21970/24/CBMP-HN

96 Le'Peau Mandelic Peeling Serum Công ty TNHH Một thành viên 
Hoàng Minh Nam

Số 274, ấp Xẻo Cao, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành 
A, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 22363/24/CBMP-HN
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97 AK Natural Beauty Yeuda N1 Sunscreen Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ 
phẩm AK Natural Beauty

 Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy 
Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 22480/24/CBMP-HN

98 Dr.Skin+ Serum Acne Ampoule Công ty Cổ phần Tư vấn Đại Hưng 
5S

 Số 06, ngõ 277 Đường Xuân Đỉnh, Tổ dân phố Trung 6, 
Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 22523/24/CBMP-HN

99 E.M Sunscreen Công ty Cổ phần Công nghệ Lupi  Số nhà 225, Phố Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23025/25/CBMP-HN

100 E.M Body Lotion Công ty Cổ phần Công nghệ Lupi  Số nhà 225, Phố Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23026/25/CBMP-HN

101 E.M Body Whitening Công ty Cổ phần Công nghệ Lupi  Số nhà 225, Phố Bế Văn Đàn, Phường Quang Trung, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23027/25/CBMP-HN

102 YBIDO Acne plus Công ty TNHH HT Comestic group Số nhà 07 đường Phú Quý, phường Phú Sơn, Thành phố 
Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23168/25/CBMP-HN

103 Celina Whitening serum Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Mỹ phẩm Nam Thành

Khu 15, thôn Đồng Quyền, xã Xuân Hoà, huyện Lập Thạch, 
tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23169/25/CBMP-HN

104 Dr.Clinic Acnes clear Hộ kinh odanh Dr.Clinic Số 9 Tô Hiến Thành, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23481/25/CBMP-HN

105 Zikii Serum acne ampoule Công ty Cố phần thương mại Quốc 
tế HT Natural Thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 

Vincos Việt Nam
Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 23482/25/CBMP-HN

106 Anh Loan 3in1 anti acne cleanser Hộ kinh doanh Lê Thị Loan Tổ 5 phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23484/25/CBMP-HN

107 Cénota Secret sexy  gel Công ty Cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 10, tòa nhà CEO lô HH 2-1 khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23638/25/CBMP-HN

108 Cénota SI Sexy eau de perfume Công ty Cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 10, tòa nhà CEO lô HH 2-1 khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23639/25/CBMP-HN

109 Cénota Secret sexy Công ty Cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 10, tòa nhà CEO lô HH 2-1 khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23641/25/CBMP-HN

110 Cénota Baby lip Công ty Cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 10, tòa nhà CEO lô HH 2-1 khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23642/25/CBMP-HN

111 Woong hye Skin Doctor acne Serum Công ty Cố phần sản xuất và thương 
mại dịch vụ đào tạo Canary Thửa đất 2229, ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 

Vincos Việt Nam
Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 23689/25/CBMP-HN

112 DA Shining skin Hộ kinh doanh Diệu Anh Beauty 
spa

Kiot 10 HH02D B2.1, khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, 
huyện Thanh Oai

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23691/25/CBMP-HN

113 YBIDO Super acnes Công ty TNHH HT cosmetic group Số nhà 07, đường Phú Quý, phường Phú Sơn Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23744/25/CBMP-HN

114 CM Lab Acne spot cream Công ty TNHH phát triển và ứng 
dụng công nghệ mới CM Lab

Số 104 ngõ 100 đường Nguyễn Văn Viên, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 23854/25/CBMP-HN

115 Lumin Xịt khử mùi Lumin Công ty cổ phần N-Technology 1p đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24050/25/CBMP-HN

116 Celina Fresh serum Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Mỹ phẩm Nam Thành TDP Phú Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 

Vincos Việt Nam
Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 24156/25/CBMP-HN

117 Ông Khản Trăm Serum hôi nách hôi chân Công ty TNHH Dịch vụ Thương 
Mại Quốc tế TL M&C

Số 30, ngách 12 ngõ 624 đường Minh Khai, phường Vinhc 
Tuy, quận Hai Bà Trưng

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24157/25/CBMP-HN

118 Nano fresh Nano fresh Hộ kinh doanh Lê Xuân Tuyên Số 2, ngõ 79, tổ dân phố Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa, huyện 
Mỹ Đức

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24158/25/CBMP-HN

119 Dạ thảo liên Xịt dưỡng tóc Công ty TNHH Thương mại Tự do 
Phát Tài

SB6-266, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Xã Nghĩa 
Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24247/25/CBMP-HN
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120 Dạ Thảo Liên Kem chống nắng Công ty TNHH Thương mại Tự do 
Phát Tài

SB6-266, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Xã Nghĩa 
Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24248/25/CBMP-HN

121 Dạ Thảo Liên Gel vệ sinh phụ nữ Công ty TNHH Thương mại Tự do 
Phát Tài

SB6-266, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Xã Nghĩa 
Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24249/25/CBMP-HN

122 Anh Loan Tinh chất mụn Công ty TNHH Dịch vụ thương mại 
Quốc tế TL M&C

Số 30 ngách 12 ngõ 624 đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24251/25/CBMP-HN

123 Anh Loan Tinh chất thâm Công ty TNHH Dịch vụ thương mại 
Quốc tế TL M&C

Số 30 ngách 12 ngõ 624 đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24252/25/CBMP-HN

124 Dr.Thu Lab Whitening facial day 
cream spf50/ PA++++

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 
quốc tế Medicos

Căn LH1-LK20 lô TT107-15 khu đất phía đông nam dự án 
khu đô thị mới Nam An Khánh và phần mở rộng khu B 
(Vinhomes Thăng Long) xã An Khánh, huyện Hoài Đức

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24259/25/CBMP-HN

125 CL skincare Serum armpit HKD Lại Đặng Thảo Ly Khu Đồng Ve, xã Mỹ Lương, huyện Viên Lập , tỉnh Phú 
Thọ

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24481/25/CBMP-HN

126 LUMI SKIN LUMI DEODORANT HKD Dương Văn Khơi Thượng Lâm, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24485/25/CBMP-HN

127 LE'PEAU ACNE SERUM Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Minh Nam

Số 74, Ấp Xẻo Cao, TT Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh 
Hậu Giang

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24486/25/CBMP-HN

128 ECOVIE Dung Dịch Vệ Sinh Phụ 
Nữ Công ty TNHH CVC Group A2-19 Tổ 8, khu 8, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh
Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 

Vincos Việt Nam
Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 24487/25/CBMP-HN

129 CÉNOTA  Ruby rose Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 10 tòa CEO Lô HH2-1 Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
đường Phạm Hùng phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. 

Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24505/25/CBMP-HN

130 CÉNOTA Secret love Công ty cổ phần Romessence Việt 
Nam

Tầng 10 tòa CEO Lô HH2-1 Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
đường Phạm Hùng phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. 

Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24506/25/CBMP-HN

131 Glemi Serum dưỡng tóc Công ty TNHH Dici mark Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà 
Nội

Công ty cổ phần sản xuất dược mỹ phẩm 
Vincos Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 24909/25/CBMP-HN

Tổng cộng: 131 khoản
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